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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: KHTN  - Lớp 8
Thời gian làm bài:  90  phút
I. Mục tiêu
1. Năng lực
a) Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo bài tập.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
b) Năng lực đặc thù
[bookmark: _Hlk158905566]- Hệ thống kiến thức về cấu tạo, chức năng, tác dụng của mạch điện, dòng điện, cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
- Khái quát kiến thức về cơ thể người, vai trò của các hệ cơ quan trong cơ thể người đối với sự sống.
- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng sinh học trong đời sống con người.
2. Phẩm chất
- Trung thực trong khi làm bài.
- Chăm chỉ, nghiêm túc.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 5: Điện  
	3
	
	2
	
	1
	
	
	
	6
	
	1,5

	Chủ đề 6: Nhiệt 
	2
	
	1
	
	
	
	1
	
	4
	
	1

	Chủ đề 7: Cơ thể người  
	3
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	6
	7
	7,5

	Số câu
	8
	2
	4
	2
	2
	2
	2
	1
	16
	7
	10

	Điểm số
	2,0
	2,0
	1,0
	2,0
	0,5
	1,5
	0,5
	0,5
	10

	Tổng số điểm

	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%





V. Bản đặc tả
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ
Nhận thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	Tổng số câu


	Chủ đề 5: Điện

	- Mạch điện.
- Tác dụng của dòng điện.
- Cường độ dòng điện và HĐT
	Nhận biết
	- Nhận biết được kí hiệu nguồn điện.
- Kể tên được một số nguồn điện trong thực tế.
- Nêu được đơn vị cường độ dòng điện.
- Nhận biết được ampe kế, vôn kế, điện trở và kí hiệu trên hình vẽ.
- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.
	3
	
	
	
	





6

	
	
	Thông hiểu

	- Giải thích được nguyên nhân vật dẫn điện, vật không dẫn điện.
- Giải thích được tác dụng nhiệt, phát sáng, sinh lí của dòng điện. 
- Mắc được mạch điện đơn giản khi cho trước các thiết bị.
 - Mô tả cách làm một vật bị nhiễm điện.
	
	2
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	- Vận dụng kiến thức giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.

	
	
	1
	
	

	Chủ đề 6:
Nhiệt
	- Năng lượng nhiệt.
- Truyền năng lượng nhiệt.
- Sự nở vì nhiệt.
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm năng lượng nhiệt.
- Kể tên được ba cách truyền nhiệt.
- Kể tên được một số vật liệu cách nhiệt kém, vật liệu dẫn nhiệt tốt.
	2
	
	
	
	




4

	
	
	Thông hiểu
	- Phân tích được một số ví dụ về công dụng của vật dẫn nhiệt tốt, vật cách nhiệt tốt.
	
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	- Trình bày được một số hậu quả do hiệu ứng nhà kính gây ra.
- Trình bày ý tưởng khai thác nguồn năng lượng nhiệt trong nhiên để phục vụ trong sinh hoạt gia đình.
	
	
	
	1
	

	Chủ đề 7: Cơ thể người  

	- Hệ hô hấp ở người
- Môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người
- Hệ thần kinh và giác quan.
- Hệ nội tiết ở người
- Sinh sản ở người
	Nhận biết
	– Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
- Nhận biết được các dấu hiệu của tuổi dậy thì.
- Kể tên một số bệnh ở người.
	5
	
	
	
	





13

	
	
	Thông hiểu
	- Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan
– Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của các cơ quan trong hệ. 
- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả một số bệnh, tật ảnh hưởng đến sức khoẻ.
	
	3
	
	
	

	
	
	Vận dụng 
	– Vận dụng được hiểu biết về cấu tạo và chức năng các cơ quan để giải thích hiện tượng thực tế.
- Thực hiện được phương pháp luyện tập thể thao phù hợp 
– Vận dụng được hiểu biết để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác.
	
	
	3
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	·  Đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình.
·  Thiết kế tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ sức khỏe con người.
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Tổng số câu
	10
	6
	4
	3
	23

	
	
	
	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10

	
	
	
	Tổng số %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


VI. ĐỀ BÀI.
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau?
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?
A. Quạt máy.                 B. Ăcquy.                       C. Bếp lửa.              D. Đèn Pin
Câu 2: Đơn vị của cường độ dòng điện là:
A. V                              B. A                                C. U                          D. I
Câu 3: Một trong những nguyên nhân tạo thành các đám mây dông bị              nhiễm điện là do:
A. Sự cọ xát mạnh giữa những giọt nước trong luồng không khí bốc lên cao
B. Sự có xát mạnh giữa các luồng không khí
C. Gió làm cho đám mây bị nhiễm điện
D. Cả ba câu trên dều sai
Câu 4: Tìm phát biểu sai?
A. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác
B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
C. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật.
D. Nội năng của vật có thể tăng hoặc giảm.
Câu 5: Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?
	A. Làm nóng nút.
	B. Làm nóng cổ lọ.

	C. Làm lạnh cổ lọ.	
	D. Làm lạnh đáy lọ.


Câu 6: Trong bệnh viện, khi cấp cứu bệnh nhân có tim ngừng đập, bác sĩ hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng từ.                       			B. Tác dụng sinh lí.
C. Tác dụng nhiệt.                   			D. Tác dụng hóa học.
Câu 7: Dòng điện là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các của các hạt mang điện
B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron.
C. Dòng chuyển dời của các hạt mang điện tích âm.
D. Dòng chuyển dời của các hạt mang điện tích dương.
Câu 8: Đơn vị đo cường độ dòng điện là:
A. Am pe (A).                      B. Vôn (V).           C. Kilôvôn.            D. Milivôn.                              
Câu 9: Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào? 
A. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
B. Từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
C. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
D. Các phương án trên đều đúng.

Câu 10: Chọn câu sai?
A. Chất khí đậm đặc dẫn nhiệt tốt hơn chất khí loãng.
B. Sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất rắn.
C. Bản chất của sự dẫn nhiệt trong chất khí, chất lỏng và chất rắn nói chung là giống nhau.
D. Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau.
Câu 11: Đơn vị chức năng của thận bao gồm:
A. Cầu thận, nang cầu thận, bể thận                      B. Cầu thận, ống góp, bể thận
C. Cầu thận, ống góp, nang cầu thận, bể thận       D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận
Câu 12: Vai trò chính của quá trình bài tiết?
A. Làm cho môi trường trong cơ thể ổn định
B. Đảm bảo các chất dinh dưỡng trong cơ thể luôn được đổi mới
C. Thanh lọc cơ thể, loại bỏ chất thừa, chất thải, chất độc hại.
D. Giúp giảm cân.
Câu 13: Tính đặc hiệu của hormone là gì?
A. Ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan nhất định.  
B. Hormone theo máu đi khắp cơ thể.          
C. Không đặc trưng cho loài.
D. Có hoạt tính sinh học cao.
Câu 14: Mùa hè, trời nóng oi bức nên mặc áo chống nắng màu gì?
A. Màu đen             B. Màu tối                   C. Màu trắng                  D. Màu tím
Câu 15: Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì:
A. Ảnh hưởng đến tâm lý của người mẹ
B. Tâm lý của người thân muốn biết trước con trai hay con gái
C. Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi
D. Định kiến trọng nam khinh nữ dẫn đến hành vi làm thay đổi tỉ lệ nam nữ
Câu 16: Biện pháp nào dưới đây không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục?
A. Uống thuốc tránh thai                 B. Thắt ống dẫn tinh
C. Đặt vòng tránh thai                     D. Sử dụng bao cao su
B. TỰ LUẬN (6,0 điểm):
[bookmark: _Hlk164022651]Câu 1 (1,0 điểm): Nêu cấu tạo hệ hô hấp? Các cơ quan trong hệ hô hấp có chức năng gì?
Câu 2 (0,5 điểm): Hãy đề xuất 4 cách phòng chống bệnh viêm tai giữa, ù tai để bảo vệ bản thân và gia đình?
Câu 3 (1,0 điểm): Hệ thần kinh có vai trò gì? Nêu cơ chế thu nhận ánh sáng của cơ quan thị giác?
Câu 4 (0,5 điểm): Là học sinh em cần làm gì để phòng tránh một số bệnh, tật về mắt?
 (4 biện pháp)
Câu 5 (1,0 điểm): Nêu 4 biện pháp phòng tránh bệnh lây truyền qua đường sinh dục? Quan hệ tình dục không an toàn ở tuổi vị thành niên có thể để lại những hậu quả gì?
[bookmark: _Hlk164023838]Câu 6 (1,0 điểm): Hiện nay bệnh “đái tháo đường” là bệnh rất phổ biến ở người già. Em hãy cho biết nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh bệnh đái tháo đường?

Câu 7 (1,0 điểm): Em hãy thiết kế một tờ rơi đơn giản để tuyên truyền về phương pháp chăm sóc và bảo vệ da an toàn?

VII. ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Mỗi câu đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	D
	D
	C
	A
	C
	D
	D



B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1

		Tên cơ quan
	Chức năng

	Xoang mũi
	Làm sạch, làm ẩm, làm ấm không khí.

	Hầu (họng)
	Dẫn khí.

	Thanh quản
	Dẫn khí, phát âm.

	Khí quản
	Dẫn khí, làm sạch không khí, điều hòa lượng khí vào phổi.

	Phế quản
	Dẫn khí, điều hòa lượng khí vào phổi.

	Phổi
	Trao đổi khí.



	


1,0

	Câu 2

	- Giữ tai sạch sẽ bằng cách vệ sinh thường xuyên, chú ý thực hiện nhẹ nhàng, tránh thao tác mạnh làm tổn thương niêm mạc tai,
- Tránh để nước vào tai (tắm, gội hoặc khi đi bơi); 
- Có bệnh lý về tai, mũi, họng cần điều trị sớm.
- Tránh nghe tiếng ồn lớn thường xuyên.

	

0,5

	Câu 3
	- Hệ thần kinh có vai trò điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể

	0,5

	
	- Sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận ánh sáng của mắt:
Ánh sáng từ vật → Giác mạc → Thủy dịch → Đồng tử → Thủy tinh thể → Dịch thủy tinh → Võng mạc.

	0,5

	Câu 4
	- Chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ phù hợp; 
- Tránh đọc sách với khoảng cách gần, thiếu ánh sáng; 
- Tránh sử dụng các thiết bị điện tử liên tục trong thời gian dài; - Vệ sinh mắt đúng cách.

	0,5

	Câu 5
	* Biện pháp phòng tránh:
- Cần quan hệ tình dục an toàn.
- Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục
-  Tiêm vaccine phòng bệnh 
- Khám phụ khoa định kì
- Đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục.
	0,5






	
	* Hậu quả:
- Mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và học tập của vị thành niên.
- Mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục khi quan hệ tình dục không an toàn như HIV/AIDS, bệnh lậu, giang mai, sùi mào gà, viêm gan B,…
- Vi phạm pháp luật: Theo Luật Trẻ em năm 2016, người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em và bất cứ hành vi quan hệ trong độ tuổi này đều vi phạm pháp luật.

	
0,5

	Câu 6
	* Nguyên nhân: - Do cơ thể thiếu hụt về tiết insulin hoặc đề kháng với insulin hoặc cả 2, dẫn đến rối loạn quan trọng về chuyển hóa đường, đạm, mỡ, chất khoáng.
	0,25

	
	* Hậu quả: - Biến chứng tim mạch, thận, mắt, thần kinh và nhiều bệnh lý quan trọng khác.

	0,25

	
	* Cách phòng tránh:
- Cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp: hạn chế chất bột đường, chất béo; tăng cường ăn các loại rau quả tốt cho sức khỏe;…
- Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
- Kiểm soát cân nặng của cơ thể, tránh tình trạng thừa cân, béo phì.
- Không hoặc hạn chế tối đa việc sử dụng các loại chất kích thích như thuốc lá, rượu bia,…
- Thường xuyên kiểm tra lượng đường máu.
	

0,5

	Câu 7
	- Học sinh thiết kế tự do đúng theo nội dung yêu cầu

	1,0


                            
                                                                                 Phú Đông, ngày 13  tháng 04 năm 2024
	                      DUYỆT CỦA TỔ CM                                    NGƯỜI RA ĐỀ
                              TỔ PHÓ


                        Vũ Thị Kiều Vân                                         Lưu Thị Vân Thu                                        
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